
   

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 8 
(đề tham khảo) 

 
 

A/ KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm) 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (7 điểm) 

1. Đọc các vần:  

Ua, ưu, ươu, ong, uông, anh, inh, uôm, ot, ôt. 

2. Đọc các từ:  

Mũi tên, mưa phùn, viên phấn, cuộn dây, vườn nhãn, vòng tròn, vầng trăng, bay 

liệng, luống cày, đường hầm. 

3. Đọc các câu: 

+ Những bông cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. 

+ Trên trời, bướm bay lượn từng đàn. 

II. ĐỌC HIỂU: (3 điểm) 

* Đọc thầm và làm bài tập: Nối các từ ở cột A với các từ ở cột B để tạo thành cụm từ 

có nghĩa. 
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B/ KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm) 

1. Viết cá từ: ghế đệm, nhuộm vải, sáng sớm, đường hầm (7 điểm) 

 

2. Làm các bài tập: (3 điểm) 

Chọn vần, phụ âm đầu thích hợp điền vào chỗ trống:  

a. Chọn vần  thích hợp điền vào chỗ  

ong hay ông:   con ……. cây th…... 

 

b.Chọn phụ âm đầu x , s , ngh, ng  thích hợp điền vào chỗ trống (1 điểm)  

Lá ...…en …...e đạp. …….ĩ  ngợi ……ửi mùi. 

 

 

Vườn nhãn 

Từng đàn 

Ngựa phi 

Bé và bạn 

Đều cố gắng 

Tung bờm 

Bướm bay lượn 

Sai trĩu quả 


